
GIA SƯ SV TOÁN 9 → 10 · ĐỀ 09

ĐỀ THAM KHẢO TP.HCM 2026–2027

Đề 09 · Lời giải chi tiết
7 câu tự luận · 120 phút · 10 điểm

Xanh dương: kiến thức · Xanh lá: kết quả · Vàng nhạt: lưu ý

Câu 1 (1,5 điểm)

HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức cần dùng. Điểm thuộc đồ thị phải thỏa mãn công thức hàm số. Hoành độ là x, tung độ
là y.

a) Lập bảng và vẽ parabol

x −4 −2 0 2 4

y −8 −2 0 −2 −8

Đồ thị có đỉnh O(0; 0), trục đối xứng Oy và mở xuống vì hệ số của x² âm. Đánh dấu các điểm
trong bảng rồi nối bằng một đường cong mềm, đối xứng.

Parabol y = −x²/2 và hai điểm thỏa mãn x = 2y.

b) Kết hợp hai điều kiện

Hoành độ gấp hai tung độ nghĩa là x = 2y, hay y = .

Thay vào (P):  = −  ⇒ x² + x = 0 ⇒ x(x + 1) = 0.

Nếu x = 0 thì y = 0. Nếu x = −1 thì y = − .

Kết quả. Hai điểm cần tìm là O(0; 0) và A(−1; −1/2).

Lưu ý. Đề không loại gốc tọa độ nên phải giữ nghiệm (0; 0). Không đảo điều kiện thành y = 2x.
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Câu 2 (1 điểm)

HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức cần dùng. Với ax² + bx + c = 0: Δ = b² − 4ac; S = x₁ + x₂ = −b/a; P = x₁x₂ = c/a.

a) Xét biệt thức

Δ = (−7)² − 4·2·4 = 17 > 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt.

b1) Kiểm tra mẫu số và tính tổng, tích

Theo Viète, S =  và P = 2.

(x₁ + 2)(x₂ + 2) = P + 2S + 4 = 13 ≠ 0. Vì vậy hai phân thức đều xác định.

x₁² + x₂² = S² − 2P =  − 4 = .

b2) Quy đồng và thay số

Q =  − S =  − S.

Tổng ở tử là  + 7 = . Do đó Q =  −  = − .

Kết quả. Q = −121/52.

Lưu ý. Quy đồng x₁/(x₂ + 2) cần nhân tử với x₁ + 2. Nhớ trừ cả tổng x₁ + x₂ ở cuối.

Nguồn đề: Hội đồng Bộ môn Toán TP.HCM. Biên tập lời giải: Gia Sư SV.
Mở bài luyện Đề 09 · Ôn lý thuyết và chọn đề
Người thầy tận tâm, người bạn sẻ chia.
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Câu 3 (1,5 điểm)

HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức cần dùng. Xác suất = số kết quả thuận lợi / số kết quả có thể xảy ra, khi các kết quả
đồng khả năng.

a) Cộng riêng từng trường
Trường A có 9 + 8 + 10 = 27 huy chương. Trường B có 8 + 11 + 12 = 31 huy chương. Vậy trường B nhiều
hơn 4 huy chương.

b) Chọn trong huy chương của trường A

Có 27 kết quả có thể, trong đó 8 huy chương bạc. Do đó P(A) = .

c) Chọn trong huy chương của cả hai trường
Tổng số huy chương là 27 + 31 = 58. Tổng huy chương bạc là 8 + 11 = 19.

Số huy chương không phải bạc là 58 − 19 = 39, nên P(B) = .

Kết quả. Trường B có tổng cao hơn; P(A) = 8/27; P(B) = 39/58.

Lưu ý. Câu b chọn trong một trường, câu c chọn trong cả hai trường nên mẫu số khác nhau.
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Câu 4 (1 điểm)

HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức cần dùng. Số quà mỗi người = tổng số quà của nhóm / số người trong nhóm. Đặt điều
kiện nguyên dương cho số học sinh.

Bước 1. Đặt ẩn và phân chia số quà

Gọi x là số học sinh nam, x nguyên và 0 < x < 14. Số học sinh nữ là 14 − x.

Hai nhóm gói bằng nhau nên mỗi nhóm gói 96 : 2 = 48 phần quà. Mỗi bạn nam gói  phần; mỗi

bạn nữ gói  phần.

Bước 2. Lập và giải phương trình

 −  = 2.

Nhân hai vế với x(14 − x) > 0: 48x − 48(14 − x) = 2x(14 − x).

Rút gọn được x² + 34x − 336 = 0 ⇔ (x − 8)(x + 42) = 0.

x = 8 thỏa điều kiện; x = −42 bị loại.

Bước 3. Đối chiếu thực tế

Có 8 bạn nam và 6 bạn nữ. Mỗi bạn nam gói 48 : 8 = 6 phần, mỗi bạn nữ gói 48 : 6 = 8 phần;
chênh lệch đúng 2 phần.

Kết quả. 8 học sinh nam và 6 học sinh nữ.

Lưu ý. “Tổng số quà bằng nhau” không có nghĩa là số nam và nữ bằng nhau.
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Câu 5 (1 điểm)

HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức cần dùng. Khi các viên bi chìm hoàn toàn, thể tích chiếm chỗ bằng tổng thể tích các
viên bi. So sánh với phần cốc còn trống.

a) Thể tích nước ban đầu

V_nước = π·3²·12 = 108π = 339,12 (cm³).

b1) So sánh thể tích bi với khoảng trống

Thể tích ba viên bi: V_bi = 3·  = 32π (cm³).

Phần trống trong cốc: V_trống = π·3²·(15 − 12) = 27π (cm³).

Vì 32π > 27π nên nước tràn ra ngoài.

b2) Tính phần nước tràn

V_tràn = V_bi − V_trống = 32π − 27π = 5π = 15,70 (cm³).

Kết quả. Thể tích nước ban đầu 339,12 cm³; nước tràn 15,70 cm³.

Lưu ý. Chỉ lấy phần thể tích bi vượt quá khoảng trống để tính nước tràn, không lấy toàn bộ thể tích
bi.

GIA SƯ SV · giasutainha.edu.vn Trang 5 / 7



Câu 6 (1 điểm)

HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức cần dùng. Diện tích còn lại = diện tích hình vuông − diện tích hồ chữ nhật.

a) Biểu diễn các cạnh của hồ

Hai cạnh hồ là x − 16 và x − 12 (m). Diện tích hồ bằng (x − 16)(x − 12).

S(x) = x² − (x − 16)(x − 12) = x² − (x² − 28x + 192) = 28x − 192 (m²), với x > 16.

b) Giải điều kiện diện tích

(x − 16)(x − 12) = 32 ⇔ x² − 28x + 160 = 0 ⇔ (x − 20)(x − 8) = 0.

Do x > 16 nên nhận x = 20, loại x = 8. Khi đó hồ rộng 4 m, dài 8 m, diện tích đúng 32 m².

Kết quả. S(x) = 28x − 192 m²; cạnh khu đất 20 m.

Lưu ý. 16 m và 12 m là các đoạn đất bên ngoài hồ, không phải hai kích thước hồ.
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Câu 7 (3 điểm)

HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức cần dùng. Dùng góc vuông, góc nội tiếp cùng chắn cung; trung điểm cạnh huyền cách đều ba
đỉnh của tam giác vuông.

a) Từ đồng dạng đến phân giác
∠ADB = ∠CKB = 90° và ∠ABD = ∠CBK vì BD cùng hướng BC, BK cùng hướng BA. Suy ra ΔABD ∼ ΔCBK
(góc – góc).

Do đó ∠BAD = ∠BCK. Vì A, D, M thẳng hàng nên ∠BAD = ∠BAM.

Hai góc nội tiếp ∠BAM và ∠BCM cùng chắn cung BM nên bằng nhau. Vậy ∠BCK = ∠BCM; tia CB nằm trong
góc KCM và chia góc này thành hai góc bằng nhau.

b) Tìm hai góc bằng nhau
Tam giác BEC vuông tại E, I là trung điểm cạnh huyền BC nên IE = IC. Do đó ΔIEC cân tại I, suy ra ∠IEC =
∠ECI = ∠ACB.

Theo vị trí các tia, ∠AEG = ∠IEC (hai góc đối đỉnh). Mặt khác ∠AQE = ∠AQB = ∠ACB vì Q, E, B thẳng hàng
và hai góc nội tiếp cùng chắn cung AB.

Vậy ∠AEG = ∠AQE. Trong hai tam giác AEG và AQE, ta còn có ∠EAG = ∠QAE vì A, G, Q thẳng hàng. Hai
tam giác đồng dạng.

Góc AGE tương ứng góc AEQ. Mà AE ⟂ EQ nên ∠AEQ = 90°, suy ra ∠AGE = 90°. Vì AG nằm trên AQ nên EG
⟂ AQ.

c) Xác định tâm và bán kính cần tìm
Góc ở tâm chắn cung BC là ∠BOC = 2∠BAC = 120°. Vì OB = OC = R, đường OI vừa là trung tuyến vừa là
phân giác và vuông góc BC.

Suy ra ∠BOI = 60°. Trong tam giác vuông BOI: OI = OB·cos60° = R/2.

Lấy O′ đối xứng O qua I. Khi đó OO′ = 2OI = R. Vì BC là đường trung trực của OO′ nên BO′ = BO = R và CO′
= CO = R.

O′ cách đều ba điểm B, O, C với khoảng cách R, nên là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔBOC; bán kính bằng R.

Kết quả. CB là phân giác ∠KCM; EG ⟂ AQ; bán kính ngoại tiếp ΔBOC bằng R.

Lưu ý. Ở câu c, cần tìm đường tròn đi qua B, O, C; tâm của đường tròn này không phải O.
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